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Một trong cảnh sụp đổ điêu tàn của trận động đất tại Chile

BÙI ÐỨC DƯƠNG
Chỉ sau 2 tuần lễ của trận động đất xảy ra vào ngày 12/2/2010 tại Haiti, gây cho hơn 300,000 người chết, thì nay lại đến lượt trận động đất thứ 2 xảy ra tại Chile. Trận động đất mới xảy ra vào lúc 3 giờ 34 sáng, giờ địa phương, hôm Thứ bảy 27/2/2010, có cường độ mạnh đến 8.8 trên thang địa chấn (richter scale). Đây được xem là 1 trong số ít trận động đất có cường độ mạnh nhứt trong lịch sử Thế giới. Trung tâm của nó nằm về phía nam Thủ đô Santiago 200 dặm, và cách Thành phố Concepcion 70 dặm về phía bắc. Concepcion là Thành phố lớn thứ 2 của Chile, nơi mà trận động đất tàn phá nặng nề nhứt. Tính cho đến chiều Chủ nhựt 28/2, các cuộc kiểm kê sơ khởi cho biết có 711 người chết. Trong số nạn nhân tìm thấy xác, có 350 người thuộc làng đánh cá Constitution nằm bên bờ Thái Bình Dương. Phần lớn nạn nhân chết vì bị sóng thần (tsunami) cuốn ra biển. Con số người bị thương có thể lên đến nhiều ngàn người. Có ít nhứt 1.5 triệu nạn nhân không còn nơi cư trú. Về thiệt hại vật chất, theo một số ước tính vào khoảng 30 tỷ đồng, tương đương 15% GDP của Chile  (BBC News 1/3/2010).

Tối hôm Chủ nhựt 28/2, Tổng thống Michelle Bachelet người sắp mãn nhiệm kỳ trong vòng 2 tuần lễ tới đây, đã công bố “Tình trạng khẩn cấp cấp quốc gia” (the state of Emegency). Và ban hành Lệnh thiết quân luật về đêm trong khu vực xảy ra trận động đất. Và hôm Thứ hai (1/3) Chile đã điều động 10,000 quân đến khu vực, như là biện pháp để duy trì an ninh trật tự, chống lại tình trạng hôi của, và đập phá các trung tâm thương mại. Tệ nạn nầy không những đang hoành hành rất nguy hiểm hại TP Concepcion, mà còn xảy ra nhiều nơi khác bên trong và bên ngoài Thủ đô Santiago. 

Đứng trước nỗi bất hạnh mà các nạn nhân động đất Chile đang gánh chịu. Hôm Chủ nhựt 28/2, Tổng thống Hoa Kỳ Obama, Thủ tướng Canada Harper, LH Âu châu, Chính phủ Trung Quốc, cũng như nhiều quốc gia khác trên Thế giới, đã đưa ra đề nghị sẵn sàng cung cấp các hỗ trợ cần thiết nếu Chile cần đến. Nhưng cho đến nay phía Chile đã chưa chính thức đưa ra lời kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng Quốc tế, như Haiti đã từng làm hơn 2 tuần trước. Sự dè dặt của Chile, có thể vì e ngại sự trợ giúp trực tiếp và ồ ạt của cộng đồng Quốc tế, sẽ gây thêm những xáo trộn bất lợi trong khu vực mà Chính quyền chưa tái lập được trật tự. Nhiều trăm tù nhân nhờ động đất phá sập nhà tù, đang trốn thoát ra ngoài tiếp tục gây rối loạn. Mặt khác, vô số kẻ xấu cũng lợi dụng thời cơ nầy để cướp phá gây nhiễu nhương. Mặc dầu, đang dè dặt nhưng bà Bachelet cũng nói hờ, “…some offers of aid would be accepted” (…các đề nghị hỗ trợ sẽ được chấp nhận). Tất nhiên các nạn nhân động đất Chile rất cần đến sự giúp đỡ. Và cộng đồng Quốc tế, những người may mắn đang sống ở bên ngoài khu vực thảm họa, cũng đang dan rộng cánh tay. Vì lá lành phải đùm lá rách. 

Theo các viên chức Chile có trách nhiệm trong công cuộc cấp cứu cho biết, trận động đã phá sập 80% cầu cống, đường sá, nhà cửa, các cơ sở phục vụ, và Bệnh viện trong khu vực. Do đó, họ đang rất cần các Bệnh viện dã chiến, nhiều loại cầu tạm đủ kích cở, nhà máy lọc nước uống. Nhứt là các chuyên viên cứu hộ và Y tế để giúp các Đơn vị cấp cứu, xúc tiến nhanh chóng công cuộc tìm kiếm các nạn nhân đang bị chôn vùi, và kịp thời săn sóc những người bị thương tích. Nhân dịp nầy, Tổng thống tân cử Chile Sebastian Pinera nói rằng, công cuộc tái thiết các nơi bị tàn phá là nhiệm vụ vô cùng to lớn, nhu cầu không thể nhỏ, rất cần đến nhiều nguồn tài trợ. Đó chính là những khó khăn trước mắt và vô cùng to lớn của đất nước ông ta.

Chile là quốc gia Nam Mỹ, hình thể của nó giống như 1 cái dải ruy-băng chạy dài 4,300km bên bờ đông Thái Bình Dương. Có diện tích 756,096 km2, bằng hơn 2 lần Việt Nam. Ngoại trừ thời gian 13 năm cai trị của nhà độc tài Augusto Pinoche, thì đây là quốc gia Nam Mỹ tương đối ổn định về Chính trị, và có nền Kinh tế phát triển nhứt trong khu vực. Lợi tức đầu người Chile hằng năm đạt $9,400 USD. Tuy nhiên, Chile không may mắn đang nằm trên vành đai động đất, cũng giống như Haiti, Hawaii, Indonesia v.v…Do đó, rất thường bị xảy ra nạn động đất, và đôi khi quá mạnh như trận động đất vừa xảy ra, có cường đô đo được đến 8.8 trên thang địa chấn. Tuy nhiên, cũng rất may sự thiệt hại của nó có phần giới hạn, vì dân cư sống không quá tập trung như Haiti. Và nhà cửa tương đối chắc chắn. Một số nhà mới xây có kỹ thuật tương đối thích nghi cho việc chống động đất. Hồi năm 1960, Chile bị trận động lớn nhứt, có cường độ lên đến 9.5 trên thang địa chấn, nó đã tạo ra sóng thần cao đến 10 mét, càn quét Hawaii cách xa nó hơn 10,000km, và Nhựt cũng như Tân Tây Lan.  

Động đất là thảm họa khó phát hiện trước, và có đủ thời gian để tránh né. Đặc biệt sự tàn phá của nó cũng vô lường. Trong vòng 1 thập niên trở lại đây nạn động đất đã xảy ra quá nhiều. Theo tài liệu do BBC phổ biến dưới tựa đề, “History of deadly earthquakes” (Lịch sử các trận động đất chết người), ghi nhận từ năm 1906 đến nay có tất cả 38 trận động đất nguy hiểm nhứt. Trong số đó, trong 10 năm qua đã có đến 20 trận động đất, mà mức độ tàn phá và thiệt hại đã vượt khá xa. Trận động đất ngoài khơi Thái Bình Dương, gần Indonesia, xảy ra ngày 26/12/2006, có cường đô đến 9.2. Nó đã tàn phá một khu vực rộng lớn tại Á châu, gây cho nhiều trăm ngàn người chết. Tại Pakistan vào ngày 8/10/2008, xảy ra 1 trận động đất khác gây cho 78,000 người chết. Và Iran hồi năm 2003, 1 trận động đất đã gây cho 26,000 người chết. Trận động đất tại phía tây nam Tỉnh Sichuan (TQ), xảy ra vào ngày 12/5/2008, gây cho gần 100,000 người chết và 370,000 người bị thương. Và tại Haiti 2 tuần trước, đã gây cho 300,000 người chết. Trận động đất tại Chile mới đây chưa có con số thiệt hại chánh thứ, nhưng cũng vô cùng trầm trọng. 

Đồng thời, theo giới Khoa học địa chấn, không những các quốc gia nằm trên 2 vành đai động đất (hay còn gọi the Earthquake belts) đang gánh chịu nguy hiểm chêt người, mà ngay cả một số quốc gia trong khu vực quanh dải Himaliza như Nepal, Ấn Ðộ, Tây Tạng, Pakistan v.v…, cũng bị thảm họa động đất hăm dọa nặng nề. Vành đai nguy hiểm nhứt hiện nay kéo dài từ Chile, chạy dọc bờ biển Thái Bình Dương ngược lên đến Bắc Mỹ, vòng quanh nước Nhựt, Philippine v.v.., và dẫn đến Tân Tây Lan.  Trong vùng biển Địa trung hải cũng có 1 vành đai dộng đất khác, bắt đầu từ Tây Ban Nha, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, và bao gồm cả các quốc gia khu vực bắc Phi châu cũng như Á Rập. Và theo dự đoán khoa học, do tác động bởi các xáo trộn trong lòng đất gia tăng, nên càng ngày số lượng trận địa chấn có cường độ cực mạnh cũng càng gia tăng nguy hiểm. Bên cạnh các thảm họa động đất, trong thế kỷ 21 Nhân loại còn gánh chịu một thảm họa chết người khác cũng sẽ khó tránh. Đó là nạn đói vì thiếu thực phẩm. 

Theo một cảnh cáo của Hội đồng Liên quốc về Thay đổi Thời tiết (IPCC), các quốc gia nghèo sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề đối với tình trạng thay đổi Thời tiết ấm dần. Vì đất đai sẽ trở nên khô cằn, diện tích canh tác bị nước biển xâm lấn thu hẹp lại. Từ đó đưa đến nạn mùa màng bị thất thu, thực phẩm bị thiếu hụt đối với nhu cầu của con người và súc vật. Theo Chủ tịch Chương trình Thực phẩm Quốc tế (World Food Programme –WFP) của LHQ, Jostte Sheeran, “Thế giới hiện có 30 triệu người thực sự đói phải sống nhờ 100% vào thực phẩm của WFP. Và con số nầy sẽ lên đến gần 1 tỷ người trong vài thập niên đến, đi ra ngoài khả năng tài trợ của LHQ. Tổng thư ký Ban Ki-moon kêu gọi các nước giàu đóng góp thêm 20 tỷ để cứu đói. Nhưng cũng chỉ là giải quyết cấp thời, chứ không thể lâu dài. Vì dân số Thế giới hiện nay mới xấp xỉ 6 tỷ người, trong khi đó  trong vòng 40 năm đến (2050) sẽ đạt đến 9 tỷ rưởi (Tài liệu cụa LHQ). Tất nhiên, người đói thực phẩm cũng gia tăng. Trong khi đó, mùa màng thất thu, thì các quốc gia nghèo tại vùng Á châu, Phi châu, Nam Á, và một số quốc gia trong khu vực Sahara, dân chúng sẽ phải chịu chết đói là điều không thể tránh.  
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